
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô16, lô H, Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy, Phường Bình Chuẩn, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

05/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH PHONG

3703159769

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản, Bán buôn rau quả
- Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản 
phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác

4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971338669 
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện). Bán buôn thiết bị dụng cụ đo 
lường, máy massage, máy lọc khí, máy lọc nước, dây chuyền 
sản xuất nước tinh khiết, bình đun nước nóng năng lượng mặt 
trời, máy rửa rau quả và thực phẩm, thiết bị máy xử lý rác thải. 
Bán buôn máy xử lý rác thải, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, 
thiết bị ngành đo đạc

4659(Chính)

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn gỗ các loại, bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón. Bán buôn hóa chất công nghiệp. 
Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không 
hoạt động tại trụ sở). Bán buôn sợi dệt, phụ liệu may mặc và 
giày dép, cao su, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại thùng phi sắt, thùng phi nhựa (không hoạt động tại trụ sở). 
Bán buôn thiết bị phòng cháy - chữa cháy; mực in; bê tông 
nóng; nhựa tổng hợp; nhựa đường, hạt nhựa nguyên sinh PP, 
PE; trang thiết bị bảo hộ lao động; chất dẻo dạng nguyên sinh; 
bao bì nhựa; thùng cartoon. Bán buôn viên nén mùn cưa, viên 
nén mùn khối. Bán buôn mút, xốp để làm sofa. Bán buôn các 
sản phẩm từ nhựa. Bán buôn hoá chất công nghiệp (không hoạt 
động tại trụ sở). Bán buôn đá vôi, đá dolomite đã sơ chế và 
tinh chế (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn mực in. Bán 
buôn sản phẩm bảo hộ lao động

4669

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính 
pháp lý)

6820

14. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê xe ô tô, xe tải, xe nâng

7710

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Phân loại và bảo quản rau quả

1030

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599
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2.000.000.000 VNĐ

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành đo đạc. Cho thuê 
máy móc, thiết bị xây dựng

7730

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành đo đạc (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3312

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong 
xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; phụ kiện vật tư

4752

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036187015304

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

VŨ THỊ NA Nữ
05/08/1987 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036187015304
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ NA Nữ

05/08/1987 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/10/2023 đến ngày 05/11/2023


